
 

  Phần IV. PHỤ LỤC 

BẢNG DANH MỤC MÃ MINH CHỨNG 

Tiêu 
chí 

SỐ 
TT 

Mã minh​
 chứng Tên minh chứng 

Số, ngày ban hành, ​
hoặc thời điểm khảo sát, ​

điều tra, phỏng vấn 

Nơi ban hành ​
hoặc người thực 

hiện 
Ghi chú 

Tiêu 
chí 
1.1 
(Hạ
nh) 

1 [H1-1.1-01] 

Văn bản phương hướng chiến 
lược xây dựng và phát triển 
nhà trường do Phòng GD và 
ĐT Thoại Sơn phê duyệt. 
(Đủ) 

- Số 16/KH-THCS, ngày 18/11/2021 
- Số 160/CV-PGD, ngày 30/11/2021 
 

Trường THCS Vọng 
Đông, Phòng Giáo 
dục 

Huy 

2 [H1-1.1-02] Văn kiện Đại hội đảng bộ xã 
Vọng Đông.(Đủ) 

Văn kiện Đại hội Đảng bộ xã Vọng 
Đông nhiệm kỳ 2020-2025 

Đảng ủy xã Vọng 
Đông Huy 

3 [H1-1.1-03] 

Ảnh chụp bảng thông tin của 
nhà trường có niêm yết kế 
hoạch chiến lược 
(Có) 

Năm 2024-2025 Trường THCS Vọng 
Đông 

Lưu trên 
Web 

Tiêu 
chí 
1.2 
(Hạ
nh) 

 

6 [H1-1.2-01] Quyết định thành lập hội đồng 
trường. (Đủ) 

Quyết định Số: 2374/QĐ-UBND ngày 
19/12/2024;  

UBND huyện Thoại 
Sơn Huy 

7 [H1-1.2-02] 

Quyết định thành lập Hội đồng 
khác (đủ), chưa đưa lên 
Hội đồng tuyển sinh 6 
Hội đồng thi đua khen thưởng 

Năm học 2020-2021 đến 2024-2025 Trường THCS Vọng 
Đông Huy 
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Tiêu 
chí 

SỐ 
TT 

Mã minh​
 chứng Tên minh chứng 

Số, ngày ban hành, ​
hoặc thời điểm khảo sát, ​

điều tra, phỏng vấn 

Nơi ban hành ​
hoặc người thực 

hiện 
Ghi chú 

11 [H1-1.2-03] 
Kế hoạch hoạt động Hội đồng 
trường.(có quy chế, thiếu kế 
hoạch) 

Nhiệm kỳ 2022-2027. Trường THCS Vọng 
Đông Huy 

13 [H1-1.2-04] Biên bản họp Hội đồng trường. 
(Đủ) Nhiệm kỳ 2017-2022; 2022-2027. Trường THCS Vọng 

Đông Huy 

14 [H1-1.2-05] Báo cáo tổng kết năm học. 
(Đủ) 

- Báo cáo số 15/BC-THCS, ngày 
28/05/2021. 
- Báo cáo số 30/BC-THCS, ngày 
27/05/2022. 
- Báo cáo số 21/BC-THCS, ngày 
20/05/2023. 
- Báo cáo số 13/BC-THCS, ngày 
27/05/2024. 
- Báo cáo số 12/BC-THCS, ngày 
28/05/2025. 

Trường THCS Vọng 
Đông Tuấn 

Tiêu 
chí 
1.3 
(Th 
Tra
ng) 

15 [H1-1.3-01] Quyết định chuẩn y ban chấp 
hành CĐCS.(Đủ) 

Nhiệm kỳ 2017-2022; nhiệm kỳ 
2023-2028. 

LĐLĐ huyện Thoại 
Sơn 

Thùy 
Trang 

16 [H1-1.3-02] 
Quyết định chuẩn y ban chấp 
hành Chi Đoàn GV. 
(Đủ) 

Nhiệm kỳ 2018-2019 đến Nhiệm kỳ 
2022-2023. 

Ban chấp hành Đoàn 
TNCS HCM xã 
Thoại Giang 

Trường, 
Thúy 
Vân 
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Tiêu 
chí 

SỐ 
TT 

Mã minh​
 chứng Tên minh chứng 

Số, ngày ban hành, ​
hoặc thời điểm khảo sát, ​

điều tra, phỏng vấn 

Nơi ban hành ​
hoặc người thực 

hiện 
Ghi chú 

17 [H1-1.3-03] 
Quyết định chuẩn y ban chấp 
hành Liên Đội. 
(Đủ) 

Nhiệm kỳ 2018-2019 đến Nhiệm kỳ 
2022-2023. 

Ban chấp hành Đoàn 
TNCS HCM xã 
Thoại Giang 

Hạnh 

18 [H1-1.3-04] Quyết định chuẩn y Ban đại 
diện CMHS. (Đủ) 

Nhiệm kỳ 2018-2019 đến Nhiệm kỳ 
2022-2023. 

UBND xã Thoại 
Giang Huy 

19 [H1-1.3-05] Các quy chế hoạt động, phối 
hợp của các đoàn thể. (Đủ) 

Nhiệm kỳ 2018-2019 đến Nhiệm kỳ 
2022-2023. 

Trường THCS Vọng 
Đông Huy 

20 [H1-1.3-06] Văn kiện đại hội CĐCS. 
(Đủ) 

Nhiệm kỳ 2017-2022; nhiệm kỳ 
2023-2028. 

Công đoàn cơ sở 
Trường THCS Vọng 
Đông 

Thùy 
Trang 

21 [H1-1.3-07] Hồ sơ hoạt động Chi Đoàn GV. 
(Đủ) Năm học 2020-2021 đến 2024-2025 Chi Đoàn TNCS 

HCM 

Trường, 
Thúy 
Vân 

22 [H1-1.3-08] Kế hoạch công tác Đội 
TNTPHCM (Đủ) Năm học 2020-2021 đến 2024-2025 Liên Đội Trường 

THCS Vọng Đông Hạnh 

23 [H1-1.3-09] 
Quyết định thành lập Chi bộ, 
chuẩn y kết quả Đại hội chi bộ 
các nhiệm kỳ. (Đủ) 

- Số: 03/QĐ-ĐU, ngày 01/02/2002​
- Các quyết định chuẩn y kết quả bầu 
cử Chi bộ trường THCS Thoại Giang 
nhiệm kỳ 2017-2020; 2020-2022 và 
2022- 2025. 

- Đảng Ủy xã Vọng 
Đông Huy 

24 [H1-1.3-10] Quy chế hoạt động chi bộ. 
(Đủ) 

Nhiệm kỳ 2017-2020; 2020-2022 và 
2022- 2025. 

Chi bộ trường THCS 
Vọng Đông. Huy 
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Tiêu 
chí 

SỐ 
TT 

Mã minh​
 chứng Tên minh chứng 

Số, ngày ban hành, ​
hoặc thời điểm khảo sát, ​

điều tra, phỏng vấn 

Nơi ban hành ​
hoặc người thực 

hiện 
Ghi chú 

25 [H1-1.3-11] 
Quyết định công nhận chi bộ 
hoàn thành tốt nhiệm vụ của 
đảng ủy. (Đủ) 

Năm học 2020-2021 đến 2024-2025 Đảng Ủy xã Vọng 
Đông. Huy 

26 [H1-1.3-12] Báo cáo tổng kết công tác công 
đoàn cơ sở.(Đủ) Năm học 2020-2021 đến 2024-2025. Công Đoàn trường Thùy 

Trang 

27 [H1-1.3-13] Báo cáo công tác Đoàn TNCS 
HCM. (Đủ) Năm học 2020-2021 đến 2024-2025 Chi Đoàn trường 

Trường, 
Thúy 
Vân 

28 [H1-1.3-14] 
Giấy khen, thành tích của các 
Đoàn thể trong nhà trường. 
(Đủ) 

Năm học 2020-2021 đến 2024-2025. Các Đoàn thể 
Thùy 
Trang 
(TTCĐ) 

 29 [H1-1.3-15] 
Báo cáo hội cha mẹ học sinh 
(Có năm 
2022-2023,2023-2024) 

Năm học 2020-2021 đến 2024-2025 Hội cha mẹ học sinh Huy 

Tiêu 
chí 
1.4 
(Th 
Tra
ng) 

 

30 [H1-1.4-01] 
Quyết định bổ nhiệm hiệu 
trưởng, phó hiệu trưởng. 
(Đủ) 

- Quyết định Số: 3778/QĐ-UBND, 
ngày 28/01/2021. 

UBND huyện Thoại 
Sơn 

Huy, 
Tuấn, 
Thùy 
Trang 

31 [H1-1.4-02] Quyết định thành lập các tổ 
chuyên môn. (Đủ) Năm học 2020-2021 đến 2024-2025 Trường THCS Vọng 

Đông Hiểu 

32 [H1-1.4-03] Quyết định thành lập tổ văn 
phòng. (Đủ) Năm học 2020-2021 đến 2024-2025 Trường THCS Vọng 

Đông Hiểu 

 

4 

 



 

Tiêu 
chí 

SỐ 
TT 

Mã minh​
 chứng Tên minh chứng 

Số, ngày ban hành, ​
hoặc thời điểm khảo sát, ​

điều tra, phỏng vấn 

Nơi ban hành ​
hoặc người thực 

hiện 
Ghi chú 

33 [H1-1.4-04] Hồ sơ tổ chuyên môn. 
(Đủ) Năm học 2020-2021 đến 2024-2025. Trường THCS Vọng 

Đông 
Tủ hồ 
sơ CM 

34 [H1-1.4-05] Kế hoạch hoạt động tổ văn 
phòng. (Đủ) Năm học 2020-2021 đến 2024-2025 Trường THCS Vọng 

Đông Trúc 

35 [H1-1.4-06] Hồ sơ chuyên đề tổ chuyên 
môn. (Đủ) Năm học 2020-2021 đến 2024-2025. Trường THCS Vọng 

Đông 
Tủ hồ 
sơ CM 

36 [H1-1.4-07] 
Biên bản họp tổ chuyên môn; 
tổ văn phòng. 
(Đủ) 

Năm học 2020-2021 đến 2024-2025. Trường THCS Vọng 
Đông 

Tủ hồ 
sơ CM 

37 [H1-1.4-08] 
Hình ảnh hoạt động tổ bộ môn. 
(Thiếu tổ Ngữ văn, Tiếng Anh, 
Văn phòng) 

Năm học 2020-2021 đến 2024-2025. Trường THCS Vọng 
Đông 

Lưu trên 
web 

38 [H1-1.4-09] 
Báo cáo sơ kết, tổng kết tổ bộ 
môn. 
(Đủ) 

Năm học 2020-2021 đến 2024-2025. Trường THCS Vọng 
Đông 

Tủ hồ 
sơ CM 

39 [H1-1.4-10] 
Giấy khen tập thể các tổ 
chuyên môn, tập thể nhà 
trường. (có tổ KHTN) 

Năm học 2020-2021 đến 2024-2025 Trường THCS Vọng 
Đông 

Phòng 
truyền 
thống 

Tiêu 
chí 
1.5 

40 [H1-1.5-01] 

Thông báo kết quả xét duyệt 
kế hoạch năm học và phê 
duyệt ​
biên chế lớp của Phòng 
GDĐT.(Đủ) 

Năm học 2020-2021 đến 2024-2025 Phòng GD và ĐT 
Thoại Sơn Huy 

 

5 

 



 

Tiêu 
chí 

SỐ 
TT 

Mã minh​
 chứng Tên minh chứng 

Số, ngày ban hành, ​
hoặc thời điểm khảo sát, ​

điều tra, phỏng vấn 

Nơi ban hành ​
hoặc người thực 

hiện 
Ghi chú 

(K. 
Tra
ng) 41 [H1-1.5-02] 

Biên bản bầu Ban cán sự mỗi 
lớp năm học 2020-2021 đến 
2024-2025. 
(Đủ) 

Năm học 2020-2021 đến 2024-2025. Trường THCS Vọng 
Đông 

Tủ hồ 
sơ CM 

42 [H1-1.5-03] Sổ chủ nhiệm. 
(Đủ) 

Năm học 2020-2021 đến 2024-2025. 
- Năm học 2023-2024 và 2024-2025 
thực hiện hồ sơ điện tử. 

Trường THCS Vọng 
Đông 

Tủ hồ 
sơ CM 

43 [H1-1.5-04] Sổ gọi tên ghi điểm. 
(Đủ) chưa đưa lên Năm học 2020-2021 đến 2024-2025. Trường THCS Vọng 

Đông Văn thư 

Tiêu 
chí 
1.6 
(K. 
Tra
ng) 

44 [H1-1.6-01] 

Danh mục các loại hồ sơ sổ 
sách của nhà trường tại Điều 
21 của Điều lệ trường trung 
học (Đủ) 

Năm học 2020-2021 đến 2024-2025. Trường THCS Vọng 
Đông Hiểu 

45 [H1-1.6-02] 
Sổ quản lý tài sản và thiết bị 
giáo dục.(Có 3 năm 
2022,2023,2024) 

Năm học 2020-2021 đến 2024-2025. Trường THCS Vọng 
Đông Thuận 

46 [H1-1.6-03] Sổ quản lý tài chính. Báo cáo 
quyết toán. (Đủ) Năm học 2020-2021 đến 2024-2025. Trường THCS Vọng 

Đông Thuận 

47 [H1-1.6-04] 
Hồ sơ lập dự toán, thu, chi 
công khai tài chính. (Có năm 
2022) 

Năm học 2020-2021 đến 2024-2025 Trường THCS Vọng 
Đông Thuận 

48 [H1-1.6-05] Quy chế chi tiêu nội bộ. 
(Đủ) Năm học 2020-2021 đến 2024-2025 Trường THCS Vọng 

Đông Huy 
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Tiêu 
chí 

SỐ 
TT 

Mã minh​
 chứng Tên minh chứng 

Số, ngày ban hành, ​
hoặc thời điểm khảo sát, ​

điều tra, phỏng vấn 

Nơi ban hành ​
hoặc người thực 

hiện 
Ghi chú 

49 [H1-1.6-06] 
Hồ sơ đề nghị, mua sắm trang 
thiết bị hằng năm.(Có năm 
2023, 2025) 

Năm học 2020-2021 đến 2024-2025 Trường THCS Vọng 
Đông Thuận 

50 [H1-1.6-07] 
Hợp đồng cung cấp phần mềm 
quản lý nhân sự, tài chính, tài 
sản. (Đủ) 

Năm học 2020-2021 đến 2024-2025 Công ty cổ phần 
Misa Thuận 

51 [H1-1.6-08] Biên bản kiểm tra công tác tài 
chính của cấp thẩm quyền.(Đủ) Năm học 2020-2021 đến 2024-2025 Phòng GD và ĐT 

Thoại Sơn Thuận 

Tiêu 
chí 
1.7 
(M 
Lin
h) 

52 [H1-1.7-01] 
Kế hoạch bồi dưỡng thường 
xuyên hằng năm. 
(Đủ) 

Năm học 2020-2021 đến 2024-2025. Trường THCS Vọng 
Đông 

Tủ hồ 
sơ CM 

53 [H1-1.7-02] 
Hồ sơ đào tạo, bồi dưỡng hằng 
năm. 
(Đủ) 

Năm học 2020-2021 đến 2024-2025. Trường THCS Vọng 
Đông 

Tủ hồ 
sơ CM 

54 [H1-1.7-03] 
Quyết định phân công nhiệm 
vụ cán bộ, giáo viên, nhân viên 
đơn vị hằng năm. (Đủ) 

- Quyết định số 91/KH-THCS, ngày 
22/08/2022. 
- Quyết định số 84/KH-THCS, ngày 
21/08/2023. 
- Quyết định số 148/KH-THCS, ngày 
29/08/2024. 

Trường THCS Vọng 
Đông Huy 

55 [H1-1.7-04] 
Hồ sơ cấp phát lương và các 
chế độ chính sách giáo viên. 
(Đủ) 

Năm học 2020-2021 đến 2024-2025. Trường THCS Vọng 
Đông Thuận 
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Tiêu 
chí 

SỐ 
TT 

Mã minh​
 chứng Tên minh chứng 

Số, ngày ban hành, ​
hoặc thời điểm khảo sát, ​

điều tra, phỏng vấn 

Nơi ban hành ​
hoặc người thực 

hiện 
Ghi chú 

56 [H1-1.7-05] 
Hồ sơ hội nghị cán bộ, viên 
chức. 
(Đủ) 

Năm học 2020-2021 đến 2024-2025. Trường THCS Vọng 
Đông 

Thùy 
Trang 

57 [H1-1.7-06] 

Kế hoạch, phân công nhiệm vụ 
bồi dưỡng học sinh giỏi, 
HKPĐ, ca múa nhạc, Hùng 
biện tiếng Anh. 
(Đủ) 

Năm học 2022-2023 đến 2024-2025. Trường THCS Vọng 
Đông Huy 

58 [H1-1.7-07] Hồ sơ kiểm tra nội bộ. 
(Cơ bản đủ) Năm học 2020-2021 đến 2024-2025. Trường THCS Vọng 

Đông 
Tủ hồ 
sơ CM 

Tiêu 
chí 
1.8 

(Trú
c) 

59 [H1-1.8-01] Kế hoạch giáo dục nhà trường. 
(Đủ) 

- Kế hoạch số 51/KH-THCS, ngày 
23/09/2020. 
- Kế hoạch số 38/KH-THCS, ngày 
09/09/2021. 
- Kế hoạch số 46/KH-THCS, ngày 
13/09/2022. 
- Kế hoạch số 56/KH-THCS, ngày 
11/09/2023. 
- Kế hoạch số 43/KH-THCS, ngày 
04/09/2024. 

Trường THCS Vọng 
Đông 

Tủ hồ 
sơ CM 

60 [H1-1.8-02] Kế hoạch công tác Đội 
TNTPHCM.(Đủ) 

- Kế hoạch số 66/KH-THCS, ngày 
27/09/2020. 
- Kế hoạch số 05/KH-THCS, ngày 
27/09/2021. 

Trường THCS Vọng 
Đông Hạnh 
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Tiêu 
chí 

SỐ 
TT 

Mã minh​
 chứng Tên minh chứng 

Số, ngày ban hành, ​
hoặc thời điểm khảo sát, ​

điều tra, phỏng vấn 

Nơi ban hành ​
hoặc người thực 

hiện 
Ghi chú 

- Kế hoạch số 07/KH-THCS, ngày 
20/09/2022. 
- Kế hoạch số 03/KH-THCS, ngày 
10/10/2023. 
- Kế hoạch số 01/KH-THCS, ngày 
12/11/2024. 

61 [H1-1.8-03] Sổ họp liên tịch, sổ họp hội 
đồng sư phạm.(Đủ) Năm học 2020-2021 đến 2024-2025 Trường THCS Vọng 

Đông Huy 

62 [H1-1.8-04] Biên bản kiểm tra chéo. 
(Đủ) chưa đưa lên Năm học 2020-2021 đến 2024-2025 Trường THCS Vọng 

Đông 
Tủ hồ 
sơ CM 

63 [H1-1.8-05] 

Các biên bản kiểm tra của 
Phòng, Sở về công tác của đơn 
vị. 
(Đủ) 

Năm học 2020-2021, 2023-2024, 
2024-2025 

Trường THCS Vọng 
Đông 

Tủ hồ 
sơ CM 

64 [H1-1.8-06] 
Hồ sơ dạy ôn thi tuyển sinh 
vào lớp 10 
(Đủ) 

Năm học 2022-2023 đến 2024-2025 Trường THCS Vọng 
Đông 

Tủ hồ 
sơ CM 

Tiêu 
chí 
1.9 

(Vũ) 

65 [H1-1.9-01] Sổ xử lý đơn khiếu nại, tố cáo. 
(Đủ) Năm học 2020-2021 đến 2024-2025. Trường THCS Vọng 

Đông Huy 

66 [H1-1.9-02] 

Quyết định thành viên ban 
thanh tra nhân dân, phân công 
kiểm  tra giám sát của ban 
thanh tra nhân dân. 

- Số 01/QĐ-CĐCS, ngày 01/10/2016​
- Số 01/QĐ-CĐCS, ngày 01/10/2018 

Công đoàn cơ sở 
Trường THCS Vọng 
Đông 

Thùy 
Trang 

 

9 

 



 

Tiêu 
chí 

SỐ 
TT 

Mã minh​
 chứng Tên minh chứng 

Số, ngày ban hành, ​
hoặc thời điểm khảo sát, ​

điều tra, phỏng vấn 

Nơi ban hành ​
hoặc người thực 

hiện 
Ghi chú 

(Đủ) 

67 [H1-1.9-03] 

Kế hoạch động của ban Thanh 
tra nhân dân và Báo cáo giám 
sát của ban thanh tra nhân dân 
về quy chế dân chủ cơ sở. 
(Đủ) 

Năm học 2020-2021 đến 2024-2025 Trường THCS Vọng 
Đông 

Thùy 
Trang 

68 [H1-1.9-04] 
Hồ sơ 3 công khai  
(Đủ) Còn thiếu 2020-2021, 
2021-2022 

Năm học 2020-2021 đến 2024-2025 Trường THCS Vọng 
Đông Mới BS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tiêu 
chí 
1.10 
(Vũ) 

70 [H1-1.10-01] 
Kế hoạch vệ sinh và an toàn 
thực phẩm. 
(Đủ) 

Năm học 2020-2021 đến 2024-2025 Trường THCS Vọng 
Đông Duyên 

71 [H1-1.10-02] 
Kế hoạch phòng chống cháy 
nổ của đơn vị. 
(Đủ) 

Năm học 2020-2021 đến 2024-2025 Trường THCS Vọng 
Đông Hiểu 

72 [H1-1.10-03] Kế hoạch phòng chống thiên 
tai. (Đủ) 

- Kế hoạch số 29/KH-THCS, ngày 
10/11/2020. 
- Kế hoạch số 30/KH-THCS, ngày 
10/11/2021. 
- Kế hoạch số 29/KH-THCS, ngày 
09/11/2022. 
- Kế hoạch số 28/KH-THCS, ngày 
11/11/2023. 

Trường THCS Vọng 
Đông  

 

10 

 



 

Tiêu 
chí 

SỐ 
TT 

Mã minh​
 chứng Tên minh chứng 

Số, ngày ban hành, ​
hoặc thời điểm khảo sát, ​

điều tra, phỏng vấn 

Nơi ban hành ​
hoặc người thực 

hiện 
Ghi chú 

- Kế hoạch số 29/KH-THCS, ngày 
09/11/2024. 

73 [H1-1.10-04] 
Kế hoạch phòng chống dịch 
bệnh của đơn vị. 
(Đủ) 

- Kế hoạch số 39/KH-THCS, ngày 
01/09/2020. 
- Kế hoạch số 66/KH-THCS, ngày 
30/12/2021. 
- Kế hoạch số 40/KH-THCS, ngày 
02/09/2022. 
- Kế hoạch số 49/KH-THCS, ngày 
04/09/2023. 
- Kế hoạch số 22A/KH-THCS, ngày 
04/09/2024. 

Trường THCS Vọng 
Đông  

74 [H1-1.10-05] 

Kế hoạch phòng chống tệ nạn 
xã hội và bạo lực học đường 
của đơn vị. 
(Đủ) 

- Kế hoạch số 03/KH-THCS, ngày 
31/08/2020. 
- Kế hoạch số 03/KH-THCS, ngày 
31/08/2021. 
- Kế hoạch số 02/KH-THCS, ngày 
31/08/2022. 
- Kế hoạch số 03/KH-THCS, ngày 
31/08/2023. 
- Kế hoạch số 03/KH-THCS, ngày 
31/08/2024. 

Trường THCS Vọng 
Đông 

Tủ hồ 
sơ CM 

75 [H1-1.10-06] 
Giấy chứng nhận vệ sinh an 
toàn thực phẩm của căn tin. 
(Đủ) 

Số: 08/2018/ATTP-CNĐK Trung tâm y tế 
huyện Thoại Sơn Duyên 
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Tiêu 
chí 

SỐ 
TT 

Mã minh​
 chứng Tên minh chứng 

Số, ngày ban hành, ​
hoặc thời điểm khảo sát, ​

điều tra, phỏng vấn 

Nơi ban hành ​
hoặc người thực 

hiện 
Ghi chú 

76 [H1-1.10-07] 

Hình ảnh thùng thư góp ý; số 
điện thoại lãnh đạo đơn vị và 
số điện thoại các đường dây 
nóng (Đủ) 

Năm 2025. Trường THCS Vọng 
Đông 

Lưu trên 
web 

77 [H1-1.10-08] 

Bản ký cam kết về việc thực 
hiện các nội quy, quy chế về 
xây dựng cơ quan đạt chuẩn 
“an toàn về an ninh, trật tự”. 
(Đủ) 

Năm học 2020-2021 đến 2024-2025 Trường THCS Vọng 
Đông 

Tủ hồ 
sơ CM 

78 [H1-1.10-09] 

Hình ảnh các buổi tuyên truyền 
của công an, tuyên truyền an 
toàn thực phẩm, tuyên truyền 
của y tế địa phương, sinh hoạt 
dưới cờ; hoạt động ngoại 
khóa… 
(Đủ) 

Năm học 2020-2021 đến 2024-2025. Trường THCS Vọng 
Đông 

Lưu trên 
web 

Tiêu 
chí 
2.1 
(Ng
hĩa) 

79 [H2-2.1-01] Bằng ĐHSP Hiệu trưởng, Phó 
hiệu trưởng.(Thiếu: Huy) 

- Số 448653/TP HCM, ngày 
16/01/2014​
- Số 684441/Đồng Tháp, ngày 
5/11/2014 

- Trường Đại học Sài 
Gòn 
- Trường Đại học 
Đồng Tháp 

Huy, 
Tuấn, 
Thùy 
Trang 

80 [H2-2.1-02] Quyết định tuyển dụng lần đầu 
của HT, PHT. (Thiếu: Huy) 

- Số 1752/QĐ-TCCQ, ngày 26/9/2003​
- Số 4517/QĐ-SNV, ngày 28/9/2011 
 

UBND Tỉnh An 
Giang 

Huy, 
Tuấn, 
Thùy 
Trang 
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Tiêu 
chí 

SỐ 
TT 

Mã minh​
 chứng Tên minh chứng 

Số, ngày ban hành, ​
hoặc thời điểm khảo sát, ​

điều tra, phỏng vấn 

Nơi ban hành ​
hoặc người thực 

hiện 
Ghi chú 

81 [H2-2.1-03] 
Kết quả đánh giá chuẩn của 
HT, PHT hằng năm. (Thiếu Ca 
2021-2022) 

Năm học 2021-2022, 2023-2024. UBND huyện Thoại 
Sơn 

Tủ hồ 
sơ CM 

82 [H2-2.1-04] 

Chứng nhận bồi dưỡng cán bộ 
quản lý trường trung học, 
chuyên môn khác của HT. 
(thiếu: Huy) 

Số 382/QĐ-BGDĐT, ngày 20/01/2012 
Trường Cán Bộ 
Quản Lý Giáo Dục 
TP HCM 

Huy 

83 [H2-2.1-05] 
Chứng nhận trình độ trung cấp 
lý luận chính trị của HT, PHT. 
(thiếu: Huy) 

Số 430596/QL/HVCTQG, ngày 
14/11/2018​
Số 0009890, ngày 28/8/2019 

Trường Chính trị 
Tôn Đức Thắng 

Huy, 
Tuấn, 
Thùy 
Trang 

84 [H2-2.1-06] 

Biên bản lấy ý kiến của giáo 
viên nhân viên đánh giá chuẩn 
Hiệu trưởng, Phó Hiệu 
trưởng.(Đủ) 

Năm học 2021-2022, 2023-2024. Trường THCS Vọng 
Đông 

Tủ hồ 
sơ CM 

Tiêu 
chí 
2.2 
(Ng
hĩa) 

85 [H2-2.2-01] 

Quyết định giao biên chế năm 
học từ 2020- 2025.(Thiếu 
2020-2021, 2021-2022, 
2022-2023) 

Năm học 2020-2021 đến 2024-2025. Trường THCS Vọng 
Đông Huy 

86 [H2-2.2-02] Quyết định bổ nhiệm TPT Đội 
(Đủ) 

- Số 257/QĐ-PGDĐT, ngày 26/8/2016​
- Số 271/QĐ-PGDĐT, ngày 7/8/2017 

Trường THCS Vọng 
Đông Hạnh 
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Tiêu 
chí 

SỐ 
TT 

Mã minh​
 chứng Tên minh chứng 

Số, ngày ban hành, ​
hoặc thời điểm khảo sát, ​

điều tra, phỏng vấn 

Nơi ban hành ​
hoặc người thực 

hiện 
Ghi chú 

87 [H2-2.2-03] 
Danh sách thống kê trình độ 
chuyên môn giáo viên 5 năm 
học.(Đủ) 

Năm học 2020-2021 đến 2024-2025. Trường THCS Vọng 
Đông Hiểu 

88 [H2-2.2-04] 
Tổng hợp kết quả đánh giá 
chuẩn giáo viên hàng 
năm.(thiếu: 2022-2023) 

Năm học 2020-2021 đến 2024-2025. Trường THCS Vọng 
Đông 

Tủ hồ 
sơ CM 

89 [H2-2.2-05] 

Kế hoạch Triển khai cuộc thi 
sáng tạo thanh thiếu niên, nhi 
đồng trường THCS Vọng 
Đông, phân công giáo viên phụ 
trách.(Đủ) 

Năm học 2023-2024 Trường THCS Vọng 
Đông Hạnh 

Tiêu 
chí 
2.3 
(An
h) 

90 [H2-2.3-01] 
Quyết định phân công phụ 
trách từng nhân viên văn 
phòng. 

 Trường THCS Vọng 
Đông Hiểu 

91 [H2-2.3-02] 
Quyết định kết quả đánh giá 
viên chức nhân viên hằng năm. 
(Thiếu: 2024-2025) 

Số 58/QĐ-THCS, ngày 24/05/2021. 
Số 47/QĐ-THCS, ngày 29/06/2022. 
Số 69/QĐ-THCS, ngày 25/05/2023. 
Số 64/QĐ-THCS, ngày 31/05/2024. 

Trường THCS Vọng 
Đông.  

92 [H2-2.3-03] 

Các văn bằng chứng chỉ của 
nhân viên tại thời điểm kiểm 
tra. 
(Đủ) 

- Số 31/QĐ-ĐHVH HCM, ngày 
07/3/2006 
- Số B677625, ngày 24/04/2018. 
 

- Trường Đại học 
Văn Hóa Hồ Chí 
Minh  

Hiểu 
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Tiêu 
chí 

SỐ 
TT 

Mã minh​
 chứng Tên minh chứng 

Số, ngày ban hành, ​
hoặc thời điểm khảo sát, ​

điều tra, phỏng vấn 

Nơi ban hành ​
hoặc người thực 

hiện 
Ghi chú 

- Số 646558, ngày 11/07/2014 ​
 

- Trường Cao Đẳng 
Y tế An Giang 
- Trường Đại Học 
Bình Dương 

Tiêu 
chí 
2.4 
(An
h) 
 

93 [H2-2.4-01] Sổ đăng bộ. (Chưa đưa lên) Năm học 2020-2021 đến 2024-2025. Trường THCS Vọng 
Đông Văn thư 

94 [H2-2.4-02] Sổ đầu bài. (Chưa đưa lên) Năm học 2020-2021 đến 2024-2025. Trường THCS Vọng 
Đông Văn thư 

95 [H2-2.4-03] 

Hình ảnh tập thể dục giữa giờ, 
học môn giáo dục thể chất; ​
rửa tay sau khi đi vệ 
sinh.(Thiếu tập thể dục giữa 
giờ, rữa tay) 

Năm học 2020-2021 đến 2024-2025. Trường THCS Vọng 
Đông 

Lưu trên 
web 

96 [H2-2.4-04] Hình ảnh tham gia các hoạt 
động của trường, lớp …(Đủ) Năm học 2020-2021 đến 2024-2025. Trường THCS Vọng 

Đông 
Lưu trên 
web 

97 [H2-2.4-05] 
Hình ảnh tham gia các hoạt 
động vệ sinh, mít tinh, lễ ra 
quân.(Đủ) 

Năm học 2020-2021 đến 2024-2025. Trường THCS Vọng 
Đông 

Lưu trên 
web 

98 [H2-2.4-06] 
Hình ảnh các phòng học, 
phòng bộ môn, sân chơi, bãi 
tập, …(cơ bản đủ) 

Năm học 2024-2025 Trường THCS Vọng 
Đông 

Lưu trên 
web 

99 [H2-2.4-07] Hình ảnh các nhà vệ sinh (giáo 
viên, học sinh).(Đủ) Năm học 2024-2025 Trường THCS Vọng 

Đông 
Lưu trên 
web 
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Tiêu 
chí 

SỐ 
TT 

Mã minh​
 chứng Tên minh chứng 

Số, ngày ban hành, ​
hoặc thời điểm khảo sát, ​

điều tra, phỏng vấn 

Nơi ban hành ​
hoặc người thực 

hiện 
Ghi chú 

100 [H2-2.4-08] 
Hình ảnh bảng thông tin học 
sinh. 
(Đủ) 

Năm học 2024-2025 Trường THCS Vọng 
Đông 

Lưu trên 
web 

101 [H2-2.4-09] 

Hình ảnh học sinh đến thư 
viện, phòng bộ môn; hình ảnh 
học sinh tập dợt văn nghệ, thể 
dục thể thao. 

Năm học 2024-2025 Trường THCS Vọng 
Đông 

Lưu trên 
web 

102 [H2-2.4-10] 
Hồ sơ chuyển trường của học 
sinh. 
(Đủ) Chưa đưa lên 

Năm học 2020-2021 đến 2024-2025. Trường THCS Vọng 
Đông Văn thư 

103 [H2-2.4-11] Kế hoạch bồi dưỡng học sinh 
giỏi.(Đủ) Số 39b/KH-THCS, ngày 30/9/2022 Trường THCS Vọng 

Đông Tuấn 

104 [H2-2.4-12] 
Kế hoạch hội khỏe Phù Đổng. 
(Thiếu năm 2020-2021, 
2021-2022: do dịch bệnh) 

Số 58/KH-THCS, ngày 30/09/2022 
Số 62/KH-THCS, ngày 02/10/2023 
Số 10/KH-THCS, ngày 01/03/2025 

Trường THCS Vọng 
Đông 

Mỹ 
Linh 

105 [H2-2.4-13] Kế hoạch Ca múa nhạc. 
(Thiếu: 2022-2023) Số 41/KH-THCS, ngày 03/10/2022 Trường THCS Vọng 

Đông Trường 

106 [H2-2.4-14] 
Giáo án sinh hoạt đội, hoạt 
động trải nghiệm hướng 
nghiệp (Đủ) 

Năm học 2020-2021 đến 2024-2025. Trường THCS Vọng 
Đông Hạnh 

107 [H2-2.4-15] Danh sách cấp phát hỗ trợ chi 
phí học tập. (Đủ) Năm học 2020-2021 đến 2024-2025. Trường THCS Vọng 

Đông Thuận 
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Tiêu 
chí 

SỐ 
TT 

Mã minh​
 chứng Tên minh chứng 

Số, ngày ban hành, ​
hoặc thời điểm khảo sát, ​

điều tra, phỏng vấn 

Nơi ban hành ​
hoặc người thực 

hiện 
Ghi chú 

108 [H2-2.4-16] Danh sách học sinh nhận học 
bổng, hỗ trợ. (Đủ) Năm học 2020-2021 đến 2024-2025. Trường THCS Vọng 

Đông Hạnh 

109 [H2-2.4-17] Danh sách nhận khen thưởng 
đạt thành tích cao. (Đủ) Năm học 2020-2021 đến 2024-2025. Trường THCS Vọng 

Đông Tuấn 

110 [H2-2.4-18] 

 
Hồ sơ tư vấn tâm lý học sinh. 
(Đủ) 
 

Năm học 2020-2021 đến 2024-2025. Trường THCS Vọng 
Đông Tuấn 

111 [H2-2.4-19] 
Hình ảnh học sinh đạt giải cấp 
huyện, tỉnh, học sinh giỏi các 
lớp. (Đủ) 

Năm học 2020-2021 đến 2024-2025. Trường THCS Vọng 
Đông 

Lưu trên 
web 

Tiêu 
chí 
3.1 
(Mi
nh) 

112 [H3-3.1-01] 
Bản vẽ tổng thể khuôn viên 
sân trường. 
(Đủ) 

- Quyết định số 80/2007/QĐ-UBND 
ngày 21/12/2007. 
 

Văn phòng đăng ký 
đất và thông tin tài 
nguyên môi trường 

Thuận 

113 [H3-3.1-02] 

Hình ảnh sân trường có nhiều 
cây xanh, hình ảnh các bồn 
hoa. 
(Đủ) 

Năm học 2024-2025. Trường THCS Vọng 
Đông 

Lưu trên 
web 

114 [H3-3.1-03] 

Hình ảnh sân trường, lớp học, 
khu hành chính, phòng bộ môn 
sạch sẽ, hình ảnh các sọt để rác 
trong khu vực sân trường.(Còn 
thiếu) 

Năm học 2024-2025. Trường THCS Vọng 
Đông 

Lưu trên 
web 
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Tiêu 
chí 

SỐ 
TT 

Mã minh​
 chứng Tên minh chứng 

Số, ngày ban hành, ​
hoặc thời điểm khảo sát, ​

điều tra, phỏng vấn 

Nơi ban hành ​
hoặc người thực 

hiện 
Ghi chú 

115 [H3-3.1-04] Hình ảnh cổng trường, bảng 
tên trường, hàng rào. (Đủ) Năm học 2024-2025. Trường THCS Vọng 

Đông 
Lưu trên 
web 

116 [H3-3.1-05] Hình ảnh xung quanh trường. 
(Đủ) Năm học 2024-2025. Trường THCS Vọng 

Đông 
Lưu trên 
web 

117 [H3-3.1-06] Hình ảnh về hệ thống phòng 
cháy chữa cháy.(Đủ) Năm học 2024-2025.   

Tiêu 
chí 
3.2 
(Mi
nh) 

 

118 [H3-3.2-01] 
Hình ảnh khối phòng hành 
chính quản trị (Thiếu phòng 
Hiệu trưởng, văn phòng) 

Năm học 2024-2025. Trường THCS Vọng 
Đông 

Lưu trên 
web 

119 [H3-3.2-02] 

Hình ảnh khối phòng học tập 
(Thiếu phòng đa chức năng, 
PBM âm nhạc, mỹ Thuật, hóa 
học) 

Năm học 2024-2025. Trường THCS Vọng 
Đông 

Lưu trên 
web 

120 [H3-3.2-03] 
Hình ảnh khối phòng hỗ trợ 
học tập (Thiếu phòng Đoàn 
Đội, Thiết bị) 

Năm học 2024-2025. Trường THCS Vọng 
Đông 

Lưu trên 
web 

121 [H3-3.2-04] Hình ảnh khối phụ trợ (Thiếu 
phòng họp, nhà kho) Năm học 2024-2025. Trường THCS Vọng 

Đông 
Lưu trên 
web 

122 [H3-3.2-05] Hình ảnh khu sân chơi, thể dục 
thao (Đủ) Năm học 2024-2025. Trường THCS Vọng 

Đông 
Lưu trên 
web 
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Tiêu 
chí 

SỐ 
TT 

Mã minh​
 chứng Tên minh chứng 

Số, ngày ban hành, ​
hoặc thời điểm khảo sát, ​

điều tra, phỏng vấn 

Nơi ban hành ​
hoặc người thực 

hiện 
Ghi chú 

Tiêu 
chí 
3.3 
(Hù
ng) 

123 [H3-3.3-01] 
Hình ảnh hệ thống: nước sạch, 
điện, PCCC, thông tin, thu 
gom rác thải. (Đủ) 

Năm học 2024-2025. Trường THCS Vọng 
Đông 

Lưu trên 
web 

Tiêu 
chí 
3.4 

      

      

Tiêu 
chí 
3.5 

 

      

      

      

Tiêu 
chí 
3.6 

      

      

Tiêu 
chí 
4.1 
(Tu
yến, 
Trư
ờng) 

124 [H4-4.1-01] 
Danh sách Ban đại diện Hội 
CMHS của lớp và của trường. 
(Đủ) 

Năm học 2020-2021 đến 2024-2025. UBND xã Vọng 
Đông Hạnh 

125 [H4-4.1-02] Quy chế hoạt động Ban đại 
diện CMHS.(Đủ) Năm học 2020-2021 đến 2024-2025. 

Ban đại diện Hội 
CMHS trường 
THCS Vọng Đông 

 Huy 
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Tiêu 
chí 

SỐ 
TT 

Mã minh​
 chứng Tên minh chứng 

Số, ngày ban hành, ​
hoặc thời điểm khảo sát, ​

điều tra, phỏng vấn 

Nơi ban hành ​
hoặc người thực 

hiện 
Ghi chú 

126 [H4-4.1-03] Kế hoạch hoạt động của Ban 
đại diện CMHS.(Đủ) Năm học 2020-2021 đến 2024-2025. 

Ban đại diện Hội 
CMHS trường 
THCS Thoại Giang 

 Huy 

127 [H4-4.1-04] 
Biên bản họp cha mẹ học sinh 
của các lớp. 
(Đủ), chưa đưa lên 

Năm học 2020-2021 đến 2024-2025. GVCN các lớp  Tủ hồ 
sơ CM 

128 [H4-4.1-05] 
Biên bản họp của nhà trường 
với Ban đại diện CMHS. 
(Chưa đưa lên) 

Năm học 2020-2021 đến 2024-2025. 
Ban đại diện Hội 
CMHS trường 
THCS Thoại Giang 

 Huy 

129 [H4-4.1-06] Quy chế phối hợp của Hội 
CMHS với nhà trường.(Đủ) Năm học 2020-2021 đến 2024-2025. 

Ban ĐDCMHS 
trường THCS Thoại 
Giang 

 Huy 

130 [H4-4.1-07] Biên bản vận động học sinh ra 
lớp có PHHS tham gia.(Đủ) Năm học 2020-2021 đến 2024-2025. GVCN các lớp  Tủ hồ 

sơ CM 

Tiêu 
chí 
4.2 
(Tu
yến, 
Trư
ờng) 

131 [H4-4.2-01] 
Biên bản ký kết liên tịch với 
các ban ngành đoàn thể xã 
VĐ.(Đủ) 

Năm học 2020-2021 đến 2024-2025. UBMTTQ xã Vọng 
Đông  Trạc 

132 [H4-4.2-02] Kế hoạch tháng hành động vì 
sự nghiệp giáo dục.(Đủ) Năm học 2022-2023 đến 2024-2025. Trường THCS Vọng 

Đông  Huy 

133 [H4-4.2-03] 

Báo cáo xã hội hóa, danh sách 
các nguồn vận động; hình ảnh 
phát quà cho học sinh 
nghèo.(Đủ) 

Năm học 2020-2021 đến 2024-2025. Trường THCS Vọng 
Đông Huy 
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Tiêu 
chí 

SỐ 
TT 

Mã minh​
 chứng Tên minh chứng 

Số, ngày ban hành, ​
hoặc thời điểm khảo sát, ​

điều tra, phỏng vấn 

Nơi ban hành ​
hoặc người thực 

hiện 
Ghi chú 

134 [H4-4.2-04] 
Hồ sơ phối hợp của nhà trường 
với xã Đoàn (Ban văn hóa xã) 
trong các hoạt động. (Đủ) 

Năm học 2020-2021 đến 2024-2025. Xã Đoàn, Ban văn 
hóa xã Vọng Đông 

 Trường, 
Thúy 
Vân 

135 [H4-4.2-05] 
Hình ảnh minh chứng với các 
cơ quan đến trường tuyên 
truyền. (Đủ) 

Cập nhật thường xuyên Trường THCS Vọng 
Đông 

 Lưu 
trên 
web 

136 [H4-4.2-06] 

Kế hoạch, hình ảnh chăm sóc 
di tích lịch sử văn hóa, tham 
quan gốm văn hóa Óc Eo. 
(Đủ) 

Năm học 2020-2021 đến 2024-2025. Trường THCS Vọng 
Đông 

 Lưu 
trên 
web 

137 [H4-4.2-07] 
Kế hoạch, hình ảnh tổ chức 
cho học sinh đi tìm địa chỉ đỏ, 
du khảo về nguồn. (Đủ) 

Năm học 2020-2021 đến 2024-2025. Trường THCS Vọng 
Đông 

 Lưu 
trên 
web 

138 [H4-4.2-08] Báo cáo Đoàn - Đội cuối 
năm.(Đủ) Năm học 2020-2021 đến 2024-2025. Trường THCS Vọng 

Đông 

 Hạnh, 
Trường, 
Thúy 
Vân 

Tiêu 
chí 
5.1 

(Mo
ng) 

139 [H5-5.1-01] 
Kế hoạch giáo dục của giáo 
viên. 
(Đủ) 

Năm học 2020-2021 đến 2024-2025. Trường THCS Vọng 
Đông 

 Tủ hồ 
sơ CM 

140 [H5-5.1-02] 
Biên bản họp sơ kết, tổng kết 
năm học 
(Đủ) 

Năm học 2020-2021 đến 2024-2025. Trường THCS Vọng 
Đông 

Tủ hồ 
sơ CM 

 

21 

 



 

Tiêu 
chí 

SỐ 
TT 

Mã minh​
 chứng Tên minh chứng 

Số, ngày ban hành, ​
hoặc thời điểm khảo sát, ​

điều tra, phỏng vấn 

Nơi ban hành ​
hoặc người thực 

hiện 
Ghi chú 

141 [H5-5.1-03] Kế hoạch bồi dưỡng học sinh 
yếu kém.(Đủ) Năm học 2021-2022 đến 2022-2023. Trường THCS Vọng 

Đông  Tuấn 

Tiêu 
chí 
5.2 

(Mo
ng) 

142 [H5-5.2-01] Hồ sơ hỗ trợ học sinh có hoàn 
cảnh khó khăn Năm học 2020-2021 đến 2024-2025. Trường, Huyện, 

Tỉnh.  

 [H5-5.2-02] Hồ sơ câu lạc bộ Tiếng Anh 
(Đủ) Năm học 2020-2021 đến 2024-2025. Trường, Huyện, 

Tỉnh.  

 [H5-5.2-03] Hình ảnh hoạt động ca múa 
nhạc (Đủ) Năm học 2020-2021 đến 2024-2025. Trường, Huyện, 

Tỉnh.  

 [H5-5.2-04] Hình ảnh học sinh tham gia 
HKPĐ cấp trường.(Đủ) Năm học 2020-2021 đến 2024-2025. Trường, Huyện, 

Tỉnh.  

 [H5-5.2-05] 

Quyết định khen thưởng các 
kỳ thi, hội thi cấp trường, 
huyện và tỉnh đối với học sinh 
(Đủ) 

Năm học 2020-2021 đến 2024-2025. Trường, Huyện, 
Tỉnh.  

Tiêu 
chí 
5.3 
(Tu
ấn) 

      

      

Tiêu 
chí 
5.4 

143 [H5-5.4-01] 
Hình ảnh các hoạt động trải 
nghiệm, hướng nghiệp. (cơ bản 
đủ) 
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Tiêu 
chí 

SỐ 
TT 

Mã minh​
 chứng Tên minh chứng 

Số, ngày ban hành, ​
hoặc thời điểm khảo sát, ​

điều tra, phỏng vấn 

Nơi ban hành ​
hoặc người thực 

hiện 
Ghi chú 

(Tu
ấn)       

Tiêu 
chí 
5.5 

(Trạ
c) 

     Tuấn 

Tiêu 
chí 
5.6 

(Trạ
c) 

145 [H5-5.6-01] Hồ sơ xét tốt nghiệp THCS 
(Đủ) chưa đưa lên Năm học 2020-2021 đến 2024-2025. Trường THCS Vọng 

Đông Văn thư 

146 [H5-5.6-02] 

Danh sách học sinh tiếp tục 
học các trường sau khi tốt 
nghiệp THCS. 
(Đủ) chưa đưa lên 

Năm học 2020-2021 đến 2024-2025. Trường THCS Vọng 
Đông Tuấn 

 

TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ VỌNG ĐÔNG 
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